THCS Nguyễn Du                                                                                                                  Đề cương ôn tập

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 9

GV: Nguyễn Hữu Hưởng. SĐT: 0988.372.662

HÓA HỌC
HỌC KÌ I: HÓA VÔ CƠ
PHẦN A – KIẾN THỨC CƠ BẢN:

I – MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:









II – CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:
1. OXIT: Tính chất hóa học:
2. AXIT : Định nghĩa:, Tính chất hóa học:
( Sản xuất axit sunfuric:  Gồm các công đoạn sau: 
                  (1)       S +  O2  
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                  (3)   SO3   +  H2O  (   H2SO4 
3. BAZƠ :Định nghĩa:, Tính chất hóa học:
a( Sản xuất natri hiđroxit:
          2NaCl  +  H2O                        2NaOH  +  Cl2(   +  H2(
b) Thang pH: Dùng để biểu thị độ axit hoặc độ bazơ của một dung dịch:

pH = 7: trung tính ;  pH < 7: tính axit ; pH > 7: tính bazơ

4. MUỐI: Định nghĩa:, Tính chất hóa học: 
a) Phản ứng trao đổi: Định nghĩa, Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra
( Lưu ý: Phản ứng trung hòa cũng là phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.

             Vd:  NaOH  +  HCl (  NaCl  +  H2O

III – KIM LOẠI:

1. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI

a) Tính chất vật lý:. 
b) Tính chất hóa học:

( SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ SẮT:

( Sản xuất nhôm: 
· Nguyên liệu: quặng boxit (thành phần chủ yếu là Al2O3), than cốc, khơng khí.
· Phương pháp: điện phân nóng chảy.

       2Al2O3


      4Al + 3O2
2. DY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI  

  Theo chiều giảm dần độ hoạt động của kim loại:

     K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

Ý nghĩa dy hoạt động hóa học của kim loại:

· Mức độ họat động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải.

· Kim loại đứng trước Mg tác dụng với nước ở điều kiện thường ( kiềm và khí hiđro.

· Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dd axit (HCl, H2SO4 loãng, …) ( khí H2.

· Kim loại đứng trước (trừ Na, K…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

3. HỢP CHẤT SẮT: GANG, THP

a) Hợp kim: Là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim.
b) Thành phần, tính chất và sản xuất gang, thép:
IV – PHI KIM:

1. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA PHI KIM

a) Tính chất vật lý:
b) Tính chất hóa học:
2. SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA CLO VÀ CACBON
( Điều chế clo:
· Trong phòng thí nghiệm: MnO2  +  HClđặc(  MnCl2  +  Cl2 (  +  H2O   
· Trong công nghiệp:   2NaCl  +  H2O                   2NaOH  +  Cl2(   +  H2(
3. CÁC OXIT CỦA CACBON
( TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ DUNG DỊCH BAZƠ, MUỐI
	Bazơ tan
	KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 ít tan.

	Bazơ không tan
	Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

	Muối Sunfat (=SO4)
	Hầu hết tan (trừ BaSO4, PbSO4 không tan).

	Muối Sunfit (=SO3)      
	Hầu hết không tan (trừ K2SO3 , Na2SO3 tan).

	Muối Nitrat (-NO3)
	Tất cả đều tan.

	Muối Photphat ((PO4)
	Hầu hết không tan (trừ K3PO4 , Na3PO4 tan ).

	Muối Cacbonat (=CO3)
	Hầu hết không tan (trừ K2CO3 , Na2CO3 tan).

	Muối Clorua (-Cl )  
	Hầu hết đều tan (trừ AgCl không tan).


( HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VÀ NHÓM NGUYÊN TỬ:
PHẦN B – CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: XÉT ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.

Bài 1: Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
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d) Fe 
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Dạng 2: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT – TINH CHẾ .
	· Nhận biết các chất rắn bằng cách thử tính tan trong nước, hoặc quan sát màu sắc.
· Nhận biết các dd thường theo thứ tự sau:

· Các dd muối đồng thường có màu xanh lam.

· Dùng quỳ tím nhận biết dd axit (quỳ tím hóa đỏ) hoặc dd bazơ (quỳ tím hóa xanh).

· Các dd Ca(OH)2, Ba(OH)2 nhận biết bằng cách dẫn khí CO2, SO2 qua ( tạo kết tủa trắng.

· Các muối =CO3, =SO3 nhận biết bằng các dd HCl, H2SO4 loaõng ( có khí thoát ra (CO2, SO2)

· Các muối =SO4 nhận biết bằng các dd BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(OH)2 (hoặc ngược lại) ( tạo kết tủa trắng.
· Các muối –Cl nhận biết bằng muối Ag, như AgNO3, Ag2SO4 (hoặc ngược lại). ( tạo kết tủa trắng.
· Các muối của kim loại đồng nhận biết bằng dd kiềm như NaOH, Ca(OH)2, …( tạo kết tủa xanh lơ.
· Nhận biết các kim loại, chú ý:

· Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

· Fe, Al không phản ứng với dd H2SO4 đặc, nguội.

· Al có phản ứng với dd kiềm tạo khí H2.


Dạng 4: BÀI TOÁN TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.
Bài 1: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 150ml dd HCl. Sau phản ứng thu được 10,08 l khí (đktc).
a) Viết PTHH 
b) Tính khối lượng mạt sắt tham gia phản ứng.
c) Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng.
Bài 2: 6,72 l khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 600ml dd Ba(OH)2, sản phẩm tạo thành là BaCO3 và nước. 
a) Viết PTHH.
b) Tính nồng độ mol của dd Ba(OH) đã dùng.

c) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Bài 3: Ngâm 1 lá kẽm trong 32g dd CuSO4 10% cho tới khi kẽm không thể tan được nữa.

a) Viết PTHH. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?

b) Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.

c) Xác định nồng độ % của dd sau phản ứng.
 Bài 4: Trộn 60ml dd có chứa 4,44g CaCl2​ với 140ml dd có chứa 3,4g AgNO3.
a) Cho biết hiện tượng quan sát được và viết PTHH.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính CM của chất còn lại trong dd sau phản ứng. Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể.
Bài 5: Cho 9,2g một kim loại A phản ứng với khí clo (dư) tạo thành 23,4g muối. Xác định tên kim loại A, biết A có hóa trị I.

Bài 6: Cho 0,6g một kim loại hóa trị II tác dụng với nước tạo ra 0,336 l khí H2 (đktc). Tìm  kim loại 
HỌC KÌ II:  HÓA HỮU CƠ

1. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại:

  + Hiđrocacbon: Chỉ chứa 2 nguyên tố là H, C.
  +  Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngòai 2 nguyên tố H, C còn chứa các nguyên tố khác: N, O, Cl,... 

2. Tính chất của hiđrocacbon.

	
	Metan
	Etilen
	Axetilen
	Benzen

	CT cấu tạo
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	T/c vật lý
	Chất khí không màu, không mùi,ít tan trong nước
	Chất lỏng,không màu,thơm, ít tan trong nước.

	Phản ứng thế
	CH4 +   Cl2       as

CH3Cl + HCl
	Không phản ứng
	Sẽ học ở lớp trên
	C6H6 + Cl2 bộtFe C6H5Cl  + HCl

C6H6 + Br2 bốt sắt,to

C6H5Br  + HBr

	Ph/ ứ cộng
	Không phản ứng
	C2H4 + H2     Ni,to    C2H6
C2H4 + Br2 ( C2H4Br2
	C2H2 + H2    Pd,to

C2H4 

 C2H2  +H2    Pt

C2H6 
	C6H6 + 3Cl2     as 

C6H6Cl6

	P/ ứ trùng hợp
	Không phản ứng
	nCH2=CH2   xt,to,P  

(-CH2-CH2-)n polietilen(PE)
	Sẽ học ở lớp trên
	Không phản ứng

	P/ứ cháy
	CH4 + 2O2  (  CO2 +2H2O
	C2H4 + 3O2      to
2CO2 + 2H2O
	2C2H2 + 5O2 

4CO2 + 2H2O
	2C6H6 + 15O2 (
12CO2 + 6H2O

	P/ứng hợp nước
	Không tham gia
	C2H4 + H2O  

   axit     C2H5OH
	Sẽ học ở lớp trên
	Không tham gia

	Điều chế
	CH3COONa +  NaOH (  CH4 + Na2CO3
	C2H5OH(  C2H4  + H2O
	CaC2 +  2H2O ( C2H2 +Ca(OH)2
	3CH= CH (  C6H6

	ứng dụng
	-Dùng làm nhiên liệu

-Sx bột than, H2, CCl4,

…..
	Kích thích quả mau chín, sx  rượu, axit ,PE, ..
	Dùng làm nhiên liệu, sx PVC,  caosu, …                              
	Làm dung môi, sx thuốc trừ sâu, chất dẻo,…


3. Tính chất của dẫn xuất hiđrocacbon.

a. Rượu etylic, axit axetic, chất béo.

	
	Rượu etylic
	Axit axetic
	Chất béo

	CT cấu tạo
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	(RCOO)3C3H5

  R là gốc hiđrocacbon

	Phản ứng đốt cháy
	C2H5OH +3O2   (  2CO2 + 3H2O
	CH3COOH + 3O2  (  2CO2 + 2H2O
	Chất béo (RCOO)3C3H5 + O2
            CO2  + H2O.

	P/ ứ thủy phân(tác dụng với nước)
	Không phản ứng
	Không phản ứng
	Chất béo + Nước 

axit,to    Glixerin + các axit béo

	P/ ứng với dung dịch kiềm
	Không phản ứng
	CH3COOH + NaOH            CH3COONa + H2O  
	Chất béo + dd kiềm

              Glixerin + Các muối của axit béo

	Phản ứng oxi hóa -khử
	C2H5OH + O2    Men giấm CH3COOH + H2O
	Không phản ứng
	(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH          3C17H35COOH + C3H5(OH)3

	Phản ứng với Na
	2C2H5OH + 2Na              

2C2H5ONa  + H2
	2 CH3COOH + 2Na                      2CH3COONa  + H2
	Không phản ứng

	Phản ứng este hóa
	CH3COOH + C2H5OH 

           CH3COOC2H5 + H2O
	CH3COOH + C2H5OH 

          CH3COOC2H5 + H2O


	Không phản ứng

	P/ ứng với muối của axit yếu hơn
	Không phản ứng
	2 CH3COOH + CaCO3          (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

( Phản ứng này để nhận biết axit CH3COOH) 
	Không phản ứng

	Điều chế


	a. (-C6H10O5-)n(tinh bột hoặc xenlulozơ) +H2O,men rượu 

nC6H12O6  Men   2nC2H5OH  +2nCO2.

b. C2H4 + H2O( C2H5OH
	a. C2H5OH + O2   Men giấm  CH3COOH

b.2C4H10(butan) + 5O2   xt, to         4CH3COOH + 2H2O.

c.Chưng gỗ ( nồi kín)    400    CH3COOH
	Glixerol + Axit béo

             Chất béo + nước

	Ứng dụng
	Dùng làm rượu bia, nước giải khát, nhiên liệu, nguyên liệu điều chế các chất hữu cơ,… 
	Nguyên liệu để tổng hợp chất dẻo,phẩm nhuộm,dược phẩm,…
	Là TP cơ bản trong thức ăn của người và ĐV,cung cấp năng lượng,…


b. Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

	
	Glucozơ
	Saccarozơ
	Tinh bột và xenlulozơ

	Phản ứng oxi hóa
	C6H12O6 + Ag2O   NH3

C6H12O7 + 2Ag.

(axit gluconic) 
	Không phản ứng
	Không phản ứng

	Phản ứng lên men
	C6H12O6           men giam 

2C2H5OH + 2CO2
	Không phản ứng
	Không phản ứng

	Phản ứng thủy phân
	Không phản ứng
	C12H22O11 + H2O

H2SO4,to    C6H12O6

                    ( glucozơ) 

+ C6H12O6 (Fructozơ)
	(-C6H10O5-)n + nH2O

  axxit,to         nC6H12O6



	Phản ứng với iot
	Không phản ứng
	Không phản ứng
	Hồ tinh bột  +  Nước iot 

                          màu xanh thẫm

	Điều chế
	(-C6H10O5-)n +  nH2O

    Axit, to        nC6H12O6


	Từ mía
	Do sự quang tổng hợp trong cây xanh:

6nCO2 + 5nH2O      clorophin, as      
 (-C6H10O5-)n + 6nCO2


B. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày tính chất hoá học của: phi kim, Cacbon, cacbonoxit, Cacbon đioxit ,muối cacbonat, Metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic, chất béo, glucozo, tinh bột?

2. Viết công thức cấu tạo của các chât sau : metan, etilen, axetilen,  benzen, rượu  etylic, axit axetic?

3. Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học: 

a. CO2, Cl2, CO, H2. Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có)
b. CO2, CH4, C2H4. Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có)
c. dd axit axetic, dd rượu etylic, dd glucozơ . Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có)
d. Benzen, rượu Etylic, Axit axetic . Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có)

e. Benzen, rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có).              

4. Viết các PTHH biểu diễn các chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

a/ S 
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                                                                                                      Natri axetat.

d/ Glucozơ 
[image: image54.wmf](5)

¾¾®

  Rượu Êtylic 
[image: image55.wmf](6)

¾¾®

 Axit axetic          

                                                                                                      Etyl axetat.

e/ C2H5OH 
[image: image56.wmf](9)

¾¾®

C2H4  
[image: image57.wmf](10)

¾¾®

  C2H5Cl  
[image: image58.wmf](11)

¾¾®

 C2H5OH

f/ C2H4   
[image: image59.wmf](12)

¾¾®

 C2H5OH
[image: image60.wmf](13)

¾¾®

CH3COOH                (CH3COO)2 Zn                
                                                                                        CH3COOC2H5       

g/ Tinh bột 
[image: image61.wmf](16)

¾¾®

 Glucozơ 
[image: image62.wmf](17)

¾¾®

Rượu etylic 
[image: image63.wmf](18)

¾¾®

 Etyl axetat 
[image: image64.wmf](19)

¾¾®

 Natri axetat 
[image: image65.wmf](20)

¾¾¾®

 Mê tan

h/ FeCl3
[image: image66.wmf](1)

¾¾®

Cl2
[image: image67.wmf](2)

¾¾®

NaClO

i/ đá vôi
[image: image68.wmf](1)

¾¾®

vôi sống
[image: image69.wmf](2)

¾¾®

đất đèn
[image: image70.wmf](3)

¾¾®

axetylen
[image: image71.wmf]¾¾®

(4)

etylen
[image: image72.wmf]¾¾®

(5)

 P.E




       PVC
[image: image73.wmf]¬¾¾

(7)

CH2 = CHCl        Rượu etylic

5. Độ rượu là gì? Công thức tính? Rượu 450 nghĩa là gì?

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 9
GV: Trần xuân Hạnh. SĐT: 0947.436.984

I. PHẦN VĂN BẢN

1. Phần văn học trung đại

a.  Phân tích vẻ đẹp và số phận của người phụ nữ qua các văn bản đã học: ("Chuyện người con gái Nam Xương" và các đoạn trích "Truyện Kiều"). 

- Vẻ đẹp của người phụ nữ: Họ có vẻ đẹp toàn diện từ nhan sắc đến tâm hồn phẩm chất.

 + Về nhan sắc, tài năng (DC về TV,TK, VN)

 + Về tâm hồn, phẩm chất: đảm đang tháo vát, hiếu thảo, thủy chung son sắt, giàu đức hi sinh và vị tha, khát vọng hạnh phúc, tình yêu chân chính (DC về TK và VN)

- Số phận của người phụ nữ: bị kịch, đau khổ, oan khuất (số phận của Vũ Nương), bi kịch điển hình của người phụ nữ (nhân vật Thúy Kiều hội đủ đau khổ của người phụ nữ trong xã hội xưa mà hai bi kịch lớn nhất là bi kịch lớn nhất là bi kịch tình yêu tan vỡ và bi kịch nhân phẩm bị chà đạp).

	b.  Bộ mặt của gc thống trị PK đương thời: 

- Sống xa hoa, đục khoét nhân dân, làm nhân dân điêu đứng khổ sở.

- Hèn nhát, đầu hàng, bán nước, chạy theo giặc một cách nhục nhã

- Giả dối, bất nhân, vì tiền mà t tận lương tâm 

c.  Vẻ đẹp của một số nhân vật  ’

+ VN (Chuyện người con gái NX):

 - Hết lòng với mẹ chồng, thchung với chồng, chu đáo tận tình và rất mực yêu thương con.

 - Bao dung, vị tha, nặng lòng với g đình.

+ Thúy Kiều ( Kiều ở lầu NB)

  - Hiếu thảo vị tha giàu đức hi sinh

  - Thủy chung son sắt

+ Hình tượng Nguyễn Huệ:

  - Yêu nước nồng nàn, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm cứu nước, cứu dân;

  - Tài trí, dũng mãnh, quyết đoán,

  - Trí tuệ sáng suốt, nhìn xa trông rộng

  - Tài dụng binh như thần: hành binh thần tốc, chỉ huy quân sĩ trực tiếpchiến đấu và chiến thắng, đại phá quân Thanh mùa xuận Kỉ Dậu.

* Đó là người anh hùng thể hiên sức mạnh của dân tộc, nhân vật lịch sử kiệt xuất được khắc họa trung thực trong một tác phẩm văn học trung đại.

+ Nhân vật LVT (LVT cứu KNN)

  -Lí tưởng đạo đức cao đẹp


  -Q/ niệm phò đời giúp nước, giúp dân, "kiến nghĩa bất vi - phi anh hùng".

  -Trừng trị kẻ ác cứu người hoạn nạn, cứu dân lầm than.

  -Trọng nghĩa khinh tài

* Nhân vật LVT thể hiện quan niệm lí tưởng và mơ ước hành đạo cứu đời của NĐC.

d.  Truyện Kiều của Nguyễn Du: 

- Tác giả NG Du: SGK

- Tóm tắt TK: SGK

- Giá trị nhân đạo qua các đoạn trích:

  + “Chị em TK":Ca ngợi tài năng con người và dự cảm về kiếp người tài hoa mệnh bạc

  + Kiều ở lầu NB”: Thương cảm trước những đau khổ, bi kịch của con người. Ca ngợi vẻ đẹp nhân phẩm của Kiều.

-Thành công về nghệ thuật: Nghệ thuật tự sự và dùng ngôn ngữ đạt đến mức tài hoa

  +Kết hợp miêu tả dưới nhiều hình thức:Trực tiếp miêu tả thiên nhiên( Cảnh ngày xuân),Tả cảnh ngụ tình (Kiều ở lầu Ngưng Bích), miêu tả nhân vật bằng bút pháp ước lệ tượng trưng (CETK), miêu tả nội tâm nhân vật bằng ngôn ngữ độc thoại (K ở Lầu NB)

  + Bút pháp ước lệ: Lấy hình ảnh đẹp trong thiên nhiên như mây, tuyết, trăng, hoa... làm qui ước để tả vẻ đẹp của con người

  + Tả cảnh ngụ tình: Mượn việc tả thiên nhiên để miêu tả tình cảm con người, cảnh thiên nhiên chỉ là phương tiện còn tâm trạng con người là mục đích miêu tả.


1. Phần văn học hiện đại

a. Đồng chí : 

- Tình đồng đội , đồng chí của các anh bộ đội thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp .

- Chi tiết , hình ảnh chân thực , lời thơ giản dị , cô dọng , giàu sức biểu cảm .

b. Đoàn thuyền đánh cá : 

- Cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trong niềm vui lao động xây dựng một cuộc sống mới ở miền Bắc .

- Bài thơ có những bức tranh đẹp về thiên nhiên và người lao động .

c.  Bếp lửa : 

- Tình cảm bà cháu với những kỷ niệm rất xúc động qua các giai đoạn lịch sử .

- Sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn liền với hình ảnh người bà rất gợi cảm .

d.  Bài thơ về tiểu đội xe không kính : 

- Hình ảnh người lính lái xe Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ khốc liệt vẫn hiên ngang , dũng cảm , lạc quan chở hàng ra mặt trận vì ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam .

e. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ : 

- Hình ảnh bà mẹ Tà Ôi thương con gắn với tình yêu quê hương đất nước và khát vọng về tương lai 

- Lời thơ có âm điệu ngọt ngào trìu mến như lời ru và có những hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm .

g.  Ánh trăng : 

- Hình ảnh ánh trăng đã làm sống lại trong người lính sau chiến thắng trở về sống ở thành phố những năm tháng đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên đất nước bình dị , nhắc nhở về thái độ sống tình nghĩa , thuỷ chung 

h.  L àng  ( Kim Lân ) :

-    Năm sáng tác : 1948

-    Truyện kể về tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của ông Hai  .

i. Lặng lẽ Sa Pa ( Nguyễn Thành Long  ) :

-    Năm sáng tác : 1970

-   Truyện kể về anh thanh niên làm việc một mình tại trạm khí tượng trên núi cao thuộc Sa Pa ( Lào Cai ) . Anh có tâm hồn trong sáng , có lối sống đẹp , yêu đời , yêu nghề , có tinh thần trách nhiệm cao với công việc , lòng hiếu khách và rất khiêm tốn .

k.  Chiếc lược ngà ( Nguyễn Quang Sáng ) :

-    Năm sáng tác : 1966

-    Truyện kể về tình cảnh éo le của hai cha con ông Sáu và bé Thu trong lần ông Sáu về thăm nhà và ở khu căn cứ . Tình cha con ở đ ây thật thắm thía và cảm động .

II. PHẦN TIẾNG VIỆT

Ôn tập theo sách giáo khoa các phần trọng tâm sau

· Các phương châm hội thoại.

· Xưng hô trong hội thoại

· Sự phát triển của từ vựng

· Trau dồi vốn từ.

· Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

· Tổng kết từ vựng

· Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập, Liên kết câu và liên kết đoạn văn, Nghĩa tường minh và hàm ý

III. Phần tập làm văn. 

1. Tưởng tượng 20 năm sau vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy để kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

2. Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong “ bài thơ tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó

3. Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng. Em hãy nêu lên suy nghĩ của minh về hiện tượng trên.

4. Truyện “Làng” của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. 

5. Phân tích mạch cảm xúc trong bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 9 TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH 

GV: Trần Thị Thảo. SĐT: 0367.596.886

Phần A- Đại số

  Chương I 
CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

A - LÝ THUYẾT:

1) Định nghĩa, tính chất căn bậc hai

a) Với số dương a, số
[image: image74.wmf]a

được gọi là căn bậc hai số học của a.
b) Với a ( 0 ta có x =
[image: image75.wmf]a

 ( 
[image: image76.wmf](

)

ï

î

ï

í

ì

=

=

³

a

a

x

x

  

0

  

  

2

2


c) Với hai số a và b không âm, ta có: a < b ( 
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2) Các công thức biến đổi căn thức
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( Tìm điều kiện xác định:   Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
a) 
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( Rút gọn biểu thức  
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( Giải phương trình:Phương pháp:
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(  Chú ý:  [image: image125.png]Va?



 ( |A|=B ;    |A|=A khi A ≥ 0;  |a|=-A khi A≤ 0.

Bài tập :Giải các phương trình sau:
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( Các bài toán rút gọn
Bài 1    Cho biểu thức :   A = 
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 với ( x >0 và x ≠ 1)
a) Rút gọn biểu thức A;

b) Tính giá trị của biểu thức A tại 
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Bài 2.      Cho biểu thức : P = 
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 4 ) 
a) Rút gọn biểu thức P;

b)Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.
Bài 3: Cho biểu thức : B  = 
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a) Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B;

b) Tính giá trị của B với x =3;

c)  Tìm giá trị của x để 
[image: image141.wmf]2
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Chương II   HÀM SỐ - HÀM SỐ BẬC NHẤT
I. HÀM SỐ:

* Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x sao cho mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.

* Hàm số có thể cho bởi công thức hoặc cho bởi bảng.

II. HÀM SỐ BẬC NHẤT:

1) Định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất
a) Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b (a, b ( R và a ( 0)

b) Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị  x( R.

     Hàm số đồng biến trên R khi a > 0. Nghịch biến trên R khi a < 0.

2) Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( 0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b (a: hệ số góc, b: tung độ gốc).

3) Cho (d): y = ax + b và (d'): y = a'x + b' (a, a’ ≠ 0). Ta có:
(d) ( (d') 
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Bài tập:  
Bài 1 : Cho hàm số y = (m + 5)x+ 2m – 10   

	a) Với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất

b) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến.

c) Tìm m để đồ thị hàm số điqua điểm A(2; 3)

d) Tìm m để đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 9.
	e) Tìm m để đồ thị đi qua điểm 10 trên trục hoành 

f) Tìm m để đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số y = 2x -1

g) Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m.

h) Tìm m để khoảng cách từ O tới đồ thị hàm số là lớn nhất


Bài 2: Cho đường thẳng  y=2mx +3-m-x   (d) . Xác định m để:

	a) Đ​ường thẳng d qua gốc toạ độ 

b) Đ​ường thẳng d song song với đ/thẳng 2y- x =5

c) Đ​ường thẳng d tạo với Ox một góc nhọn

d) Đ​ường thẳng d tạo với Ox một góc tù

e) Đư​ờng thẳng d cắt Ox tại điểm có hoành độ 2 
	f) Đ​ường thẳng d cắt đồ thị Hs y= 2x – 3 tại một điểm có hoành độ là 2

g) Đ​ường thẳng d cắt đồ thị Hs y= -x +7 tại một điểm có tung độ y = 4

h) Đ​ường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thảng 2x -3y=-8 và y= -x+1


CHƯƠNG 3 : HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

Cho hệ phương trình: 
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· (D) cắt (D’) 
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 Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

· (D)  //  (D’) 
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 Hệ phương trình vô nghiệm.

· (D) 
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[image: image153.wmf]Û

 
[image: image154.wmf]'''

abc

abc

==

 
 
[image: image155.wmf]Û

 Hệ phương trình có vô số nghiệm. 

Bài 1 Giải các hệ phương trình sau: 
a) 
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f) 
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   g) 
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Bµi 2: T×m sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lín h¬n ch÷ sè hµng chôc lµ 4 ®¬n vÞ vµ nÕu ®æi chç hai ch÷ sè cho nhau th× ®­îc sè míi b»ng 
[image: image164.wmf]17
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 sè ban ®Çu.

Bµi 3: Hai kh¸ch du lÞch xuÊt ph¸t ®ång thêi tõ hai thµnh phè A vµ B c¸ch nhau 19 km. Hä ®i ng­îc chiÒu vµ gÆp nhau sau 2 h. Hái vËn tèc cña mçi ng­êi, biÕt r»ng khi gÆp nhau ng­êi thø hai ®i ®­îc nhiÒu h¬n ng­êi thø nhÊt 1 km.

Bµi 4: Hai ®éi c«ng nh©n cïng lµm mét c«ng tr×nh trong 12 ngµy th× xong. Mçi ngµy phÇn viÖc ®éi I lµm ®­îc nhiÒu gÊp r­ìi ®éi II. Hái nÕu lµm mét m×nh th× mçi ®éi lµm xong c«ng tr×nh trong bao l©u?
Bµi 5: Mét khu v­ên HCN cã chu vi 100m. NÕu t¨ng chiÒu dµi lªn gÊp 2 lÇn vµ chiÒu réng lªn gÊp 3 lÇn th× chu vi cña khu v­ên míi sÏ lµ 240 m. TÝnh diÖn tÝch khu v­ên ban ®Çu.

Phần B - HÌNH HỌC
Chương I. HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
1.Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
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2.Tỷ số lượng giác:
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3.Tính chất của tỷ số lượng giác:

1/ Nếu 
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2/Với 
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 nhọn thì 0 < sin
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4.Hệ thức giữa cạnh và góc:
+ Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân Sin góc đối:
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+ Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân Cos góc kề: 
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+ Cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân Tan góc đối:
[image: image189.wmf]..;.
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+ Cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân Cot góc kề:
[image: image190.wmf]..;.
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Bµi TËp ¸p dông:

Bài 1. Cho 
[image: image191.wmf]D

ABC vuông tại A, đường cao AH.


a) Biết AH = 12cm, CH = 5cm. Tính AC, AB, BC, BH. 


b) Biết AB = 30cm, AH = 24cm. Tính AC, CH, BC, BH.


c) Biết AC = 20cm, CH = 16cm. Tính AB, AH, BC, BH.

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có [image: image193.png]


, BC = 20cm.

a) Tính AB, AC 


b) Kẻ đường cao AH của tam giác. Tính AH, HB, HC. 

Bài 3 Không sử dụng bảng số và máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần: sin 
650; cos 750; sin 700; cos 180; sin 790
Chương II. ĐƯỜNG TRÒN: 
1.Sự xác định đường tròn:  Muốn xác định được một đường tròn cần biết:
+ Tâm và bán kính,hoặc

+ Đường kính( Khi đó tâm là trung điểm của đường kính; bán kính bằng 1/2 đường kính) , hoặc

+ Đường tròn đó đi qua 3 điểm ( Khi đó tâm là giao điểm của hai đường trung trực của hai đoạn thẳng nối hai trong ba điểm đó; Bán kính là khoảng cách từ giao điểm đến một trong 3 điểm đó) .
2. Tính chất đối xứng:
+ Đường tròn có tâm đối xứng là tâm của đường tròn.

+ Bất kì đường kính vào cũng là một trục đối xứng của đường tròn.

3. Các mối quan hệ:

a. Quan hệ giữa đường kính và dây:
+ Đường kính (hoặc bán kính) 
[image: image194.wmf]^

 Dây 
[image: image195.wmf]Û

 Đi qua trung điểm của dây ấy.

b. Quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:

+ Hai dây bằng nhau 
[image: image196.wmf]Û

Chúng cách đều tâm.

+ Dây lớn hơn 
[image: image197.wmf]Û

Dây gần tâm hơn.

4.Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn:

+ Đường thẳng không cắt đường tròn 
[image: image198.wmf]Û

Không có điểm chung 
[image: image199.wmf]Û

d > R (d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng; R là bán kính của đường tròn).

+ Đường thẳng cắt đường tròn 
[image: image200.wmf]Û

Có 2 điểm chung 
[image: image201.wmf]Û

d < R.

+ Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn  
[image: image202.wmf]Û

Có 1 điểm chung 
[image: image203.wmf]Û

d = R.

5 .Tiếp tuyến của đường tròn:

a. Định nghĩa:  Tiếp tuyến của đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với đường tròn đó.

b. Tính chất: Tiếp tuyến của đường tròn thì vuông góc với bán kính tại đầu mút của bán kính (tiếp điểm)

c.Dấu hiệu nhhận biết tiếp tuyến: Đường thẳng vuông góc tại đầu mút của bán kính của một đường tròn là tiếp tuyến của đường tròn đó.

BÀI TẬP 

Bài 1 Cho tam giác ABC (AB = AC ) kẻ đường cao AH cắt đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác tại D 

a/ Chứng minh:  AD là đường kính;

b/ Tính góc ACD;

c/ Biết AC = AB = 20 cm , BC =24 cm tính bán kính của đường tròn tâm (O).

Bài 2  Cho ( O) và A là điểm nằm bên ngoài đường tròn . Kẻ các tiếp tuyến AB ; AC với đường tròn

 ( B , C là tiếp điểm ) 

a/ Chứng minh:   OA
[image: image204.wmf]^

 BC

b/Vẽ đường kính CD chứng minh:  BD// AO

c/Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC biết OB =2cm ; OC = 4 cm?

Bài 3: Cho  đường tròn đường kính AB . Qua C thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến  d với đường tròn. Gọi E , F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A , B đến d  và H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB. Chửựng minh:

a/  CE = CF                       b/ AC là phân giác của góc BAE              c/ CH2 = BF . AE  

Bài 4: Cho đường tròn đường kính AB vẽ các tiếp tuyến A x; By từ M trên đường tròn ( M khác A, B) vẽ tiếp tuyến thứ 3 nó cắt Ax ở C cắt B y ở D gọi N là giao điểm của BC Và AO   .CMR

a/
[image: image205.wmf]CNNB
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                                  b/ MN 
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 AB                             c/ góc COD = 90º
Môn Anh văn 9. GV: Phạm Đức Thuận. SĐT: 0972.984.176

A. Từ vựng: (Vocabulary)

UNIT 1. A VISIT FROM A PENPAL

1. Temple of Literature : Văn miếu 

2. Pen pal (n) : Bạn qua thư (chưa gặp mặt)

3. To correspond (v)(with somebody) : trao đổi thư từ với ai 

4. To take somebody to somewhere : đưa / dẫn ai đi đâu

5. To impress (v) : gây ấn tượng 

6. Mosque (n): thánh đường Hồi giáo, nhà thờ đạo Hồi

7. To pray (v): cầu nguyện ( prayer (n): kinh cầu nguyện

8. To wish (v): ước

9. To keep / stay in touch with somebody : giữ liên lạc với ai

10. A place of worship : nơi thờ phụng

UNIT 2. CLOTHING (TRANG PHỤC)

1. a kilt (n): váy truyền thống của Scotland

2. a sari (n): sa-ri (của phụ nữ ấn độ)

3. a veil (n): mạng che mặt

4. clothing (n): quần áo, trang phục

5. writer (n): nhà văn

5. novel (n): tiểu thuyết ( novelist (n): tiểu thuyết gia

6. musician (n): nhạc sĩ (sáng tác+biểu diễn) # composer (n) nhạc sĩ (chỉ sáng tác) ( to compose (v): soạn nhạc

7. to mention (v): đề cập đến, nhắc tới ( to mention sth in sth : đề cập cái gì trong cái gì

8. poet (n): nhà thơ ( poetry (n): thơ ca ( poem (n): bài thơ

9. tradition (n): truyền thống ( traditional (adj): mang tính truyền thống

10. a long silk tunic : áo lụa dài (của phụ nữ)

UNIT 3. A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (CHUYẾN ĐI VỀ MIỀN QUÊ)

1. to plow (v) cày, xới = to plough (v)

2. to water vegetables (v): tưới rau

3. to feed – fed – fed (v): cho ăn

4. to harvest (v): gặt lúa, thu hoạch mùa màng 

5. buffalo (n): con trâu

6. to invite (v): mời ( invitation (n) lời mời (to invite s.o to do sth : mời ai làm gì

7. a trip (n): chuyến đi = a journey (n)

8. to join someone : nhập bọn với ai, tham gia cùng với ai 

9. to lie near the foot of a mountain : nằm gần chân núi

9. by a river : gần một con sông

10. to lie – lay – lain (v): nằm, ở vị trí # lie – lied – lied (v) : nói dối

UNIT 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE (HỌC NGOẠI NGỮ)

1. foreign (adj): (thuộc về) nước ngoài ( foreign language (n): ngoại ngữ

2. grammar (n): ngữ pháp

3. as much as possible : càng nhiều càng tốt

4. to pass (v) : thi đỗ, qua được (kỳ thi, cuộc thử thách,..) ( to pass the exam : thi đỗ

5. to examine (v): kiểm tra, hỏi thi ( examiner (n): giám khảo ( examinee (n): thí sinh = candidate (n) ( examination (n) : kỳ thi = exam (n) (to take an exam : dự thi
6. to go on (v): tiếp tục = to continue (v)
7. aspect (n): mặt, lĩnh vực, khía cạnh

8 .a contest (n) : cuộc thi tài (tranh giải) = a competition (n)

9. a contestant (n) : thí sinh tranh tài = a competitor (n)

9. to attend (v): tham gia, tham dự ( attendance (n): sự tham gia, tham dự

10. exactly (adv): 1 cách chính xác

UNIT 5. THE MEDIA (PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG)

1. a medium (n): một phương tiện truyền thông ( media (n): phương tiện truyền thông đại chúng (số nhiều)

2. to guess (v): đoán

3.to cry (v): kêu to, rao, khóc ( a town crier (n): người rao tin ngày xưa

4. to ring – rang – rung (v): rung, lắc ( to ring a bell : rung chuông

5. to shout (v): kêu to, la to, hét to

6. the latest news : tin mới nhất

7. widely (adv): rộng lớn, trên phạm vi rộng ( wide (adj): rộng ( width (n): bề rộng ( widen (v): mở rộng

8. teenager (n): thanh thiếu niên (từ 13 ( 19 tuổi)

9. adult (n): người lớn

10. Thanks to : nhờ vào

UNIT 6. THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

1. environment (n): môi trường

2. garbage dump (n) : bãi rác

3. pollution (n): sự ô nhiễm

4. deforestation (n) : sự tàn phá rừng, nạn phá rừng

5. dynamite (n): thuốc nổ

6. pesticide (n): thuốc trừ sâu

7. to spray (v): phun, xịt ( to spray pesticide : phun thuốc trừ sâu

8. to conserve (v): giữ gìn, bảo tồn

9. shore (n): bờ biển, bờ hồ, bờ song

10. to check (v): kiểm tra, xem xét

UNIT 7. SAVING ENERGY (TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG)

1. faucet (n) : vòi nước = tap (n)

2. to turn off (v): tắt, khóa (vòi nước)

3. recent (adj) : gần đây, mới đây ( recently (adv)

4. bill (n): hóa đơn thanh toán

5. enormous (adj) : to lớn, rất nhiều, khổng lồ 

6. plumber (n): thợ sửa ống nước

7. crack (n): vết nứt 

8. pipe (n): ống, ống nước

9. to drip (v): nhỏ giọt, chảy nhỏ giọt 

10. twice as much as sth: nhiều gấp 2 lần cái gì

UNIT 8. CELEBRATIONS (CÁC NGÀY LỄ)

1. celebration (n): sự tổ chức lễ

2. icon (n) : biểu tượng

3. to represent sth : tiêu biểu cho, tượng trưng cho

4. Easter (n): Lễ Phục Sinh

5. Christmas (n): Giáng sinh

6. Mid-Fall Festival (n) : Tết trung thu = Mid-Autumn Festival = Full-moon festival

7. Lunar New Year (n): Tết nguyên đán

8. A festival (n): lễ hội

9. to occur (v): xảy ra = happen, take place

10. It’s a time for someone to do sth: Đến lúc ai đó phải làm gì

UNIT 9. NATURAL DISASTERS (THIÊN TAI)

1. natural (adj) : thuộc về thiên nhiên 

2. a disaster (n): thảm họa, tai họa 

3. a snowstorm (n): bão tuyết

4. an earthquake (n): động đất

5. a volcano (n): núi lửa 

6. a typhoon (n): bão nhiệt đới (Châu Á) = tropical storm (n)

7. to forecast (v): dự báo, dự đoán 

8. to turn up : vặn to lên # to turn down : vặn nhỏ 

9. volume (n): âm lượng, âm thanh

10. coast (n): bờ biển

B. Tenses: (Các thì của Động từ)

I. Thì Hiện Tại Đơn: (Present Simple Tense or Simple Present Tense)

1. Với động từ to be (thì, là, ở...): Nguyên mẫu: be, chia: am / is / are
Ví dụ (Example = Ex): 
+ I   am   (I’m)   a   student. 

- There   are not   (There aren’t)   any apples on the table. 

? What   is   (What’s)   your   job? 

2. Với động từ thường:   go (đi), work (làm việc), learn (học)…
Ví dụ (Example = Ex):

+ I (learn)   learn   English at school and at home. 

- My father (not/watch)   does not watch   TV very often.

? Do   you   speak English? Yes, I do. 

Where   does   he   live? 

Exercises: (Bài tập)
I.1. Chuyển các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn (Làm theo ví dụ)

VD: (Example) 

You know the answer. (  (a)  You don’t know the answer.  (  (b)   Do you know the answer?

1. He has breakfast at 8.00. (  (a)  
2. Some schoolgirls wear uniforms.

3. The park closes at dusk.

4. The children like sweets.

5. He finishes work at 6.00.

I.2. Đưa về dạng đúng của động từ trong ngoặc.

I.2a. Some animals (not eat) ..... do not eat (don’t eat)..... during the winter.         
I.2b. He (have) ...... has...... coffee for breakfast every morning.          
1. We (fly) ………………………… to Spain every summer.

2. Peter (work) .............................. thirty eight hours a week.

3. .............................. you (like) .............................. documentary film?

4. Water (boil) .............................. at 100 degrees Celsius.

5. The earth (circle) .............................. the sun once every 365 days.

II. Thì Quá Khứ Đơn: (Past Simple Tense or Simple Past Tense)

1. Verbs of to “be”: was / were.

Ex 1:  + Last year I was a student of the eighth form.

Ex 2:  - They told me to go out with them but it wasn’t a good idea. It was too late.

Ex 3:  ? “Why were you absent yesterday morning?”   -   “Because we were ill”.

2. Ordinary verbs: (started, began, arrived, came etc ...).

Ex 1 :  + I went to school  by bicycle yesterday morning.

Ex 2 :  - I phoned her but she didn’t answer.

Ex 3:  ? “Did you watch TV programmes yesterday evening?”   -    “Yes, I did”.  /  “No, I didn’t”.

Exercises: (Bài tập)

II. Hoàn thành những câu sau đây với thì quá khứ đơn. (Làm theo ví dụ)

a. I .....stayed..... at home all weekend. (stay)

b. He ....bought........ this book yesterday. (buy)

1. The Wilson ......................... a new house in Washington DC last summer. (build)

2. John ......................... downtown with his friends today. (drive)

3. We ......................... her very carefully. (listen)

4. The shop ......................... at 5 o’clock yesterday. (close)

5. They ......................... their house last year. (sell)

III. Thì Hiện Tại Hoàn Thành: (Present Perfect Tense)

(+): S + have / has + Past participle + (O).

(-): S + have / has + NOT+ Past participle + (O).

(?): (Wh) + have / has + S + Past participle + (O)?

Exercises: (Bài tập)

Hoàn thành những câu sau đây với thì quá khứ đơn. (Làm theo ví dụ)

a. John ……has worked…… very hard for the final exam. (work)

b. Alice ……has not answered…… my letter. Perhaps she’s busy. (not/answer)

1. He ……………………… for this company three years. (work)

2. John ……………………… here since 9 o’clock. (be)

3. Thank you for everything. You ……………………… me a lot. (help)

4. Linda is not here. She ……………………… to the shop. (go)

5. I ……………………… English since 1976. (teach)

ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN VẬT LÝ 9

GV: Nguyễn Công Hưng. SĐT: 0376.949.849

I/ Hệ thống lý thuyết:

1) Hiện tượng cảm ứng điện từ

a) Điều kiện để xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ?

b) Mô tả 3 cách khác nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng bằng nam châm vĩnh cửu, nam châm điện và cuộn dây dẫn kín?

2) Dòng điện xoay chiều

a) Dòng điện xoay chiều là gì? Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều?

b) Phân biệt dòng điện xoay chiều và dòng điện cảm ứng?

c) Cấu tạo chính của máy phát điện xoay chiều? Phân biệt sự khác nhau giữa 2 loại máy phát điện xoay chiều?

d) Các tác dụng của dòng điện xoay chiều?

3) Máy biến thế

a) Cấu tạo và tác dụng của máy biến thế?

b) Công thức máy biến thế (chú thích)? Khi nào máy tăng thế? Hạ thế?

c) Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế?

d) Tại sao máy biến thế không thể hoạt động với dòng điện không đổi (điện 1 chiều)?

4) Hao phí điện năng trên đường dây truyền tải

a) Nguyên nhân dẫn đến hao phí điện năng trên đường dây truyền tải?

b) Công thức tính công suất hao phí?

c) Các biện pháp để giảm hao phí? Ưu và khuyết điểm của từng biện pháp?

d) Vì sao biện pháp tăng hiệu điện thế lại là biện pháp chủ yếu?

II/ Bài tập:

1) Quy tắc bàn tay trái:

01. Xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn điện trong các trường hợp sau đây:
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02. Xác định chiều dòng điện chạy trong dây dẫn trong các trường hợp sau đây:
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03. Xác định cực của nam châm trong các trường hợp sau đây:
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04. Xác định yếu tố còn thiếu trong các trường hợp sau đây:
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2) Hao phí điện năng trên đường dây truyền tải

01. Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất P, hãy so sánh công suất hao phí khi dung hiệu điện thế 600000V với khi dung hiệu điện thế 150000V?

02. Đường dây tải điện dài 100Km, có hiệu điện thế hai đầu dây tải là 15000V. Dây tải có điện trở 0,2 ôm trên 1Km. Dòng điện truyền đi trên dây tải là 10A. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Muốn công suất hao phí giảm đi 4 lần thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần?

03. Người ta muốn tải công suất điện 20 000 W từ một nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 50Km. Hệu điện thế hai đầu dây dẫn là 10 000V, dây tải bằng đồng cứ 1Km có điện trở 0,4 ôm.

a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?

b. Nếu tăng hiệu điện thế lên 20 000V thì công suất hao phí giảm đi bao nhiêu?

04. Người ta muốn tải công suất điện 50 000 W từ một nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 150Km. Biết công suất hao phí trên đường dây là 500W và cứ 1Km có điện trở 0,5 ôm.
a. Hiệu điện thế hai đầu dây tải là bao nhiêu?

b. Để công suất hao phí giảm còn 125W thì hiệu điện thế phải tăng lên bao nhiêu vôn?

05. Người ta truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5 kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10 kV. Công suất điện P bằng bao nhiêu?

06. Biết công suất điện của nhà máy là 55 kW, khoảng cách từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ là 100 km, dây dẫn có điện trở tổng cộng là 60 Ω

a) Tính công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây tải trong hai trường hợp:

- Hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 500V.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 50kV

b) Hãy nhận xét kết quả 2 trường hợp trên.

07. Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là bao nhiêu?

08. Đường dây 500 kV dùng để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến thành phố. Biết điện năng tới thành phố có công suất 270.106 W công suất hao phí trên đường dây là 30.106 W. Hỏi điện trở của hệ thống dây tải điện là bao nhiêu?

09. Trong sự truyền tải điện năng, với cùng một công suất điện cần truyền, nếu đồng thời tăng gấp đôi đường kính tiết diện dây và tăng gấp đôi hiệu điện thế hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

3) Máy biến thế

01. Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 1000 vòng. Khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là 220V thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 5,5 V. Tính số vòng dây cuộn thứ cấp?

02. Hai đầu cuộn thứ cấp máy biến thế cho ra hiệu điện thế 30V. Hiệu điện thế cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Cho biết cuộn sơ cấp có 1200 vòng dây và cuộn thứ cấp có 300 vòng. Máybiến thế này là máy tăng hay hạ thế?

03. Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500 vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vòng?

04. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

05. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 5000 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 625 vòng. Nối hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện có hiệu điện thế U1 = 220V.

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.

b) Tính dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp nếu nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 137, 5 Ω

06. Mắc vôn kế vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến thế thì thấy vôn kế chỉ 9V. Biết hiệu điện thế của hai đầu cuộn sơ cấp là 360V. Hỏi:

a) Biến thế nói trên là biến thế tăng hay giảm thế?

b) Biết cuộn thứ cấp có 42 vòng. Tính số vòng dây ở cuộn sơ cấp.

07. Máy biến thế dùng để biến đỗi hiệu điện thế xoay hiều 110V lên 220V. Biết cuộn thứ cấp có 10.000 vòng

a. Tìm số vòng cuộn sơ cấp

b. Dùng máy biến thế trên để biến đổi hiệu điện thế ăcquy 12V lên 60V được không? Tại sao?

08. Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000 kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 110 kV.

a) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp.

b) Cho điện trở của toàn bộ đường dây là 50. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

09. Một máy biến thế dùng trong gia đình có hiệu điện thế đầu vào là 220V và có hai ngỏ ra 110V và 22V. Tính số vòng dây của các cuộn thú cấp tương ứng biết cuôn sơ cấp có 3600 vòng.

10. Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 1800V muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 36 000V.

a) Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào? Cuộn dây nào mắc vào hai đầu máy phát điện?

b) Công suất hao phí sẽ giảm bao nhiêu lần?

11. Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có hiệu điện thế 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20Ω. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là bao nhiêu?

12. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 500 vòng dây, muốn tăng hiệu điện thế lên bốn lần thì cuộn thứ cấp phải quấn thêm bao nhiêu vòng?

13. Ở hai đầu đường dây tải điện một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng dây là 500 vòng và 11000 vòng. Ở cuối đường dây gần nơi sử dụng điện đặt một máy hạ thế với các cuộn dây có số vòng dây là 132 000 vòng và 1320 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp là 100V, công suất tải đi là 110 000W

a. Tìm hiệu điện thế ở nơi sử dụng?

b. Tìm công suất hao phí trên đương dây biết rằng điện trở tổng cộng của dây là 100 ôm.

14. Một máy phát điện sản ra dòng điện có U = 25 000V. Sau đó cho qua máy biến thế 1 có số vòng dây sơ cấp 220 vòng số vòng dây thứ cấp 4400 vòng, sau khi qua máy biến thế 1 dòng điện được tải đến máy biến thế 2 để hạ thế và dẫn vào nhà máy công nghiệp. Hỏi sau khi qua máy biến thế 2 hiệu điện thế hai đầu dây dẫn vào nhà máy là bao nhiêu biết máy biến thế 2 có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn gấp 50 lần số vòng cuộn thứ cấp.

4) Mở rộng

4.1 Dựa vào hình vẽ hãy nêu cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp
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01. Sự thật về thiết bị siêu tiết kiệm điện năng

Thời gian qua, những người sử dụng facebook và các trang mạng xã hội liên tục nhận được những mẫu quảng cáo giới thiệu về các loại thiết bị tiết kiệm điện năng. Những thiết bị được giới thiệu sử dụng đơn giản như chỉ cần cắm vào ổ cắm điện là có thể giúp tiết kiệm được lượng điện tiêu thụ trong gia đình, thậm chí có thể tiết kiệm lên đến 40%.

Gần đây nhất, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một quảng cáo với tần suất dày đặc về loại thiết bị có tên gọi là Electricity Saving Box có giá bán khoảng 600.000 – 700.000 đồng/bộ được giới thiệu rất hấp dẫn. Đoạn quảng cáo làm thí nghiệm dùng quạt máy mắc nối tiếp với đồng hồ điện để đo lượng điện tiêu thụ. Theo đó, lúc không có thiết bị tiết kiệm điện, sản lượng điện tiêu thụ hiển thị trên đồng hồ điện có giá trị lớn hơn so với khi mắc thiết bị tiết kiệm điện vào. Từ đó, người bán hàng kết luận với khách hàng là thiết bị của họ có khả năng tiết kiệm điện siêu việt.

Khi được mở ra, Electricity Saving Box gồm cầu chì, vài con điện trở và hai bóng đèn led. Electricity Saving Box khi sử dụng có thể làm giảm độ lớn dòng điện qua tải, nhưng không thể làm giảm được lượng điện năng tiêu thụ của tải. Như vậy có thể hiểu, thiết bị tiết kiệm điện thực chất chỉ là một cách “quảng cáo ảo” của nhà sản xuất đưa ra để bán sản phẩm.
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Trên thực tế, không có loại thiết bị nào có công dụng tiết kiệm điện năng thần kỳ như vậy. Để tiết kiệm điện hiệu quả phải xuất phát từ việc sử dụng thiết bị điện đúng cách, đúng lúc, đúng nhu cầu và chọn các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm theo tiêu chuẩn đã được ngành chức năng thẩm định. Chẳng hạn như

nên sử dụng bóng đèn led thay vì đèn dây tóc; máy lạnh, tủ lạnh inverter; khi ra khỏi nhà hoặc không sử dụng thì cúp cầu dao điện, rút dây ra khỏi nguồn điện hoặc điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, tủ lạnh phù hợp; thay thế các thiết bị điện công nghệ cũ tiêu hao điện bằng các

Nếu như trên thị trường có những loại thiết bị thực sự có tác dụng làm công tơ điện chạy chậm lại thì ngành điện sẽ bị thiệt hại nặng nề. Người dân sử dụng các thiết bị này là có hành vi vi phạm sử dụng điện và sẽ bị truy thu tiền điện, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất điện còn gặp nhiều khó khăn, giá điện ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao… thì khách hàng sử dụng điện cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; không nên trông chờ vào cái gọi là “thiết bị siêu tiết kiệm điện” của những người bán hàng luôn tìm cách nhắm vào tâm lý gian tham của một số người để kinh doanh bất chính.

Câu hỏi:
a) Điện năng tiêu thụ trong một mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Từ đó hãy giải thích tại sao việc gắn thêm một vài điện trở và đèn LED lên mạch điện không thể làm giảm điện năng tiêu thụ?

b) Cách đúng đắn để tiết kiệm điện năng là gì? Em hãy cho ví dụ cụ thể.

c) Theo em, những khó khăn mà ngành sản xuất điện nước ta đang phải đối mặt là gì? Với tư cách là một khách hàng (người sử dụng điện), em hãy cho họ một lời khuyên?

d) Cá nhân em có dùng bất cứ nguồn năng lượng thay thế nào (ngoài mạng điện dân dụng) không? Hãy mô tả thiết bị / cách làm đó?

0.2 Quan sát sơ đồ sản xuất điện trong nhà máy nhiệt điện dưới đây và trả lời câu hỏi:
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a) Mô tả qui trình sản xuất điện?

b) Dòng điện được sinh ra là dòng điện xoay chiều hay dòng điện không đổi?

c) Lực nào làm quay turbine?

d) Qui trình này có tác động đến môi trường như thế nào?

e) Vì sao phương thức sản xuất điện từ việc đốt than lại chiếm một tỉ lệ rất lớn trong sản lượng điện thế giới?

f) Ở Việt Nam, phương thức sản xuất điện nào chiếm tỉ trọng lớn nhất? Phương thức nào đang được đầu tư nhiều nhất để phát triển? Vì sao?
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